Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính theo 
định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Bộ máy hành chính nhà nước, công vụ và công chức
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHPHC-07                           Số tín chỉ của học phần: 04
Các học phần tiên quyết (nếu có): Không              
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy 
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email
	Số điện thoại

	1
	TS. Nguyễn Ngọc Bích
	ĐH Luật Hà Nội
	bichlhc129@yahoo.com.vn
	0989196519

	2
	TS. Hoàng Quốc Hồng
	ĐH Luật Hà Nội
	hoanghongdhl@gmail.com
	0983306323

	3
	TS. Phan T. Lan Hương
	ĐH Luật Hà Nội
	
	0915281175

	4
	TS. Trần Kim Liễu
	ĐH Luật Hà Nội
	
	0908387504

	5
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	ĐH Luật Hà Nội
	thuy.nguyen770@yahoo.com.vn
	0904004998

	6
	TS. Đoàn T. Tố Uyên
	ĐH Luật Hà Nội
	uyenxdvbpl@gmail.com
	0904554246


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Học viên nắm được những vấn đề về bộ máy hành chính, công vụ, công chức  như: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung của các vấn đề trong học phần ... dưới cả góc độ lý luận và các quy định cụ thể của pháp luật hiện hành. Các vấn đề trong nội dung của học phần cũng được xem xét, đánh giá trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam. Các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính, công vụ, công chức  của một số nước trên thế giới làm cơ sở để so sánh và đề xuất những kinh nghiệm có thể vận dụng cho việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay.
Về kỹ năng: Sử dụng được các kỹ năng phân tích, so sánh, lập luận để đánh giá được pháp luật về những nội dung có liên quan. Đưa ra được những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, cũng như thực hiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, công vụ, công chức trong thực tiễn hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam có tham khảo kinh nghiệm pháp luật và thực tiễn của nước ngoài.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Phân cấp quản lý trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Ngọc Bích         	Điện thoại:    0989196519    
                                          2. TS. Hoàng Quốc Hồng          	Điện thoại:     0983306323   
* Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm phân cấp 
1.1. Các cấp độ phân cấp
1.2. Một số định nghĩa về phân cấp
1.3. Tác động của phân cấp đối với quản lý hành chính nhà nước
2. Các nguyên tắc phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước
2.1. Bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước
2.2. Bảo đảm tính pháp lý
2.3. Bảo đảm hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước
2.4. Bảo đảm tính phù hợp
2.5. Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, tổ chức nhân sự và các điều kiện cần thiết khác
2.6. Bảo đảm kết hợp quản lý theo lãnh thổ và quản lý theo ngành
3. Nội dung phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước
3.1. Xác định phạm vi thẩm quyền đặc biệt của trung ương
3.1. Xác định thẩm quyền riêng của từng cấp theo tiêu chí “cấp tốt nhất”
3.3. Xác định thẩm quyền chung của một số cấp và cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thẩm quyền chung đó
3.4. Quy định các điều kiện về tài chính, tổ chức, nhân sự để bảo đảm thực hiện thẩm quyền được phân định, đặc biệt là những thẩm quyền mới được chuyển giao
3.5. Xác định cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền đã được phân cấp
4. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
4.1. Mục tiêu phân cấp
4.2. Thách thức đối với phân cấp trong tiến trình hội nhập
4.3. Ưu điểm và hạn chế của phân cấp ở Việt Nam hiện nay
4.4. Định hướng phân cấp trong thời gian tới
* Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
(1) Martine Lombard, Gilles Dumont, Pháp luật hành chính của Cộng hòa Pháp, Nxb. Tư pháp, H., 2007, tr. 153-164 & 229-288.
[bookmark: _GoBack] (3) Nguyễn Hữu Hải, Phân cấp quản lý nhà nước ở một số nước EU,
(4) Uông Chu Lưu, Một số vấn đề lý luận về phân cấp quản lý nhà nước,
http://moj.gov.vn/65nam/News/Lists/Tulieu/View_Detail.aspx?Item ID=16
(5) Nguyễn Minh Đoan, Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương.
http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NhaNuocVaPhapLuat/View_Detail.aspx?Item ID=97
 Tài liệu tham khảo tự chọn:
(1) Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, H. 2014, tr. 93-94.
(2) Học viện hành chính quốc gia, Thuật ngữ hành chính, H., 2002, tr. 126-131.
(3) Võ Kim Sơn, Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, H., 2004, tr. 35-126.
Chuyên đề 2: Hoạch định và phân tích chính sách trong hoạt động xây dựng quyết định hành chính quy phạm của bộ máy hành chính nhà nước
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Phan Thị Lan Hương         	Điện thoại:    0915281175  
                                          2. TS. Đoàn Thị Tố Uyên          	Điện thoại:     0904554246
* Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm chính sách, hoạch định chính sách
1.1. Định nghĩa
1.2. Tiêu chí của một chính sách tốt
1.3. Phân loại chính sách
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách
1.5. Mối quan hệ giữa chính sách với quyết định hành chính QPPL
2. Nội dung và hình thức thể hiện của chính sách 
2.1. Nội dung của chính sách
- Vấn đề bất cập
- Nguyên nhân
- Phương án giải quyết
2.2. Hình thức thể hiện chính sách
- Nghị quyết, cương lĩnh của Đảng
- Chiến lược, đề án, dự án của cơ quan nhà nước
- Văn bản quy phạm pháp luật
- …
3. Quy định của pháp luật về hoạch định và phân tích chính sách 
3.1.  Chủ thể tham gia hoạch định chính sách
3.2. Quy trình hoạch định chính sách
- Phân tích chính sách (chú trọng đến các công cụ phân tích chính sách như RIA, phân tích lợi ích, chi phí tuân thủ…)
- Đề xuất chính sách 
- Phê duyệt chính sách
3.3. Chuyển hóa chính sách thành quyết định hành chính QPPL
* Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo bắt buộc
(1) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và năm 2015
(2) Đánh giá chính sách công ở Việt Nam: những vấn đề lý luận và thực tiễn, TS. Đỗ Phú Hải.
Tạp chí Khoa học chính trị số 7/2014 http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/1908.pdf
(3) Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt nam hiện nay, Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, Canada tài trợ, Viện Khoa học pháp lý chủ trì, Hà Nội 2014.
(4) Vũ Cao Đàm, Kĩ năng phân tích và hoạch định chính sách, NXB Thế giới, Hà Nội, 2011.
Tài liệu tham khảo lựa chọn
(1) Giáo án của giảng viên
(2) Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì, 2015.
(3) Chuyên đề: Đánh giá quy trình ban hành văn  bản chính sách phục vụ mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. (Đề tài cấp nhà nước: Xây dựng luận cứ khoa học cho việc bổ sung và đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững Tây nguyên (Mã số: TN3/X09) của Viện Hàn lâm khoa học xã hội).
(4) Sự cần thiết hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, http://www1.napa.vn/blog/su-can-thiet-hoan-thien-quy-trinh-hoach-dinh-chinh-sach-cong-cua-viet-nam-thoi-ky-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.htm
(5) Discussion paper: The role of Vietnamese government in legislation in comparison with Japan. (TS. Phan Thị Lan Hương)
(6) Government Policy Evaluations Act of Japan (Act No. 86 of 2001) http://www.soumu.go.jp/english/kansatu/evaluation/evaluation_09.pdf

Chuyên đề 3: Đánh giá tác động xã hội và tham vấn trong quy trình xây dựng và ban hành các quyết định hành chính của bộ máy hành chính nhà nước
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Phan Thị Lan Hương         	Điện thoại:    0915281175  
                                          2. TS. Đoàn Thị Tố Uyên          	Điện thoại:     0904554246 
* Nội dung giảng dạy: 
I. Đánh giá tác động xã hội
1. Khái niệm và vai trò của đánh giá tác động xã hội trong qui trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò
2. Quy định của pháp luật về đánh giá tác động xã hội
2.1.Về chủ thể
2.2. Về nội dung
2.3. Về quy trình
2.4. Về kết quả
3. Các bước logic tư duy đánh giá tác động xã hội
3.1. Xác định vấn đề bất cập của xã hội
3.2. Xác định mục tiêu chính sách
3.3. Xác định các phương án chính sách để giải quyết vấn đề bất cập xã hội
3.4. Đánh giá tác động các phương án
4. Nội dung đánh giá tác động xã hội
- Dân số, việc làm
- Sức khỏe, y tế, 
- Giáo dục
- Môi trường
- Đi lại
- Giảm nghèo
- Giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng... 
5. Phương pháp đánh giá tác động xã hội
- Đánh giá tiêu cực,
- Đánh giá tích cực của mỗi phương án
6. Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động xã hội
6.1. Hình thức
6.2. Kết cấu nội dung
II. Tham vấn trong quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính
1. Ý nghĩa và quy định pháp luật về tham vấn
2. Chủ thể tiến hành và đối tượng được tham vấn
3. Thời điểm và cách thức tham vấn
4. Tiếp thu, phản hồi ý kiến tham vấn

* Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc
(1) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và năm 2015
(2) Nghị định 34/2016?NĐ-CP
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2015
(4)Trường Đại học Luật Hà Nội, đề tài cấp cơ sở “ Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015”, Đoàn Thị Tố Uyên, 2017.
(5) Bài giảng của giảng viên
Tài liệu tham khảo lựa chọn
(1) TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học số 5/2016
(2) Tài liệu tập huấn Kĩ năng đánh giá tác động pháp luật, USAID
(3)Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, 
xem http://ec.europa.eu/governace/impact/consultation/ia_consultation_en.htm

Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ và trách nhiệm công vụ
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Ngọc Bích         	Điện thoại:    0989196519    
                                          2. TS. Hoàng Quốc Hồng          	Điện thoại:     0983306323   
* Nội dung giảng dạy: 
1. Đạo đức công vụ
1.1. Quan niệm về đạo đức công vụ
1.2. Những nội dung cơ bản của đạo đức công vụ
1.3. Đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp
1.4. Đạo đức công vụ và văn hóa công sở
2. Trách nhiệm công vụ
2.1. Quan niệm về trách nhiệm công vụ
2.2. Nội dung của trách nhiệm công vụ
2.3. Các quy định của pháp luật về trách nhiệm công vụ
2.4. Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và trách nhiệm công vụ
* Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
(1) TS. Dương Thị Thanh Mai, Cải cách tư pháp – Những thách thức nhìn từ góc độ trách nhiệm của người công chức trong cơ quan tư pháp, Nhà nước và pháp luật, 08/2006.
(2) PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay
http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1153/language/vi-VN/M-t-s-v-n-d-v-trach-nhi-m-cong-v-c-a-can-b-cong-ch-c-n-c-ta-hi-n-nay.aspx
(3)TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính, Nâng cáo trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công vụ, Tạp chí tổ chức nhà nước 22/6/2013.
(4) Viện Khoa học pháp lý, Luật hành chính một số nước trên thế giới, người dịch: TS. Phạm Văn Lợi, TS. Hoàng Thị Ngân, NXB Tư pháp – Hà Nội, 2004. 
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
(1) Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu, Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước, NXB Chính trị quốc gia, 2009.
(2) ThS. Tạ Ngọc Hải, Một số thông tin về chế độ công vụ của Anh và Hoa Kỳ,
http://www.hanhchinh.com.vn/forum/f83/mot-so-thong-tin-ve-che-do-cong-vu-cua-anh-va-hoa-ky-18503.html

Chuyên đề 5: Bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức theo quy định của pháp luật hành chính của một số nước tiêu biểu 
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Trần Kim Liễu			Điện thoại:    0908387504    
                                          2. TS. Nguyễn Thị Thủy          	Điện thoại:     0904004998  
* Nội dung giảng dạy: 

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Phân cấp quản lý trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
	4
	20
	2
	8
	14

	2
	Hoạch định và phân tích chính sách trong hoạt động xây dựng quyết định hành chính quy phạm của bộ máy hành chính nhà nước
	4
	20
	2
	8
	14

	3
	Đánh giá tác động xã hội và tham vấn trong quy trình xây dựng và ban hành các quyết định hành chính của bộ máy hành chính nhà nước
	4
	20
	2
	8
	14

	4
	Đạo đức và trách nhiệm công vụ
	4
	
	5
	12
	21

	5
	Bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức theo quy định của pháp luật hành chính của một số nước tiêu biểu
	4
	
	5
	12
	21


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Thi viết 180 phút
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Phân cấp quản lý trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Một số định nghĩa về phân cấp;
2. Các nguyên tắc trong phân cấp quản lý hành chính nhà nước;
3. Nội dung phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước.
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Tác động của phân cấp đối với quản lý hành chính nhà nước:
- Tác động tích cực
- Tác động tiêu cực
	Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Thực tiễn phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam:
- Mục tiêu phân cấp
- Thách thức đối với việc phân cấp 
- Định hướng phân cấp.
	Thảo luận
	4

	Làm việc nhóm
	Các yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
	
	2

	Tự NC
	Phân cấp quản lý hành chính nhà nước trong một lĩnh vực cụ thể.
	
	20



2. Chuyên đề 2:Hoạch định và phân tích chính sách trong hoạt động xây dựng quyết định hành chính quy phạm của bộ máy hành chính nhà nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm chính sách, hoạch định chính sách
1.1. Định nghĩa
1.2. Tiêu chí của một chính sách tốt
1.3. Phân loại chính sách
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách
1.5. Mối quan hệ giữa chính sách với quyết định hành chính QPPL
2. Nội dung và hình thức thể hiện của chính sách 
2.1. Nội dung của chính sách
2.2. Hình thức thể hiện chính sách
3. Quy định của pháp luật về hoạch định và phân tích chính sách 
3.1. Chủ thể tham gia hoạch định chính sách
3.2. Quy trình hoạch định chính sách
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Nhận diện chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể.
- Đánh giá quy định pháp luật về hoạch định chính sách trong quá trình ban hành quyết định HC quy phạm pháp luật.
	- Thảo luận
- Giảng viên giao bài tập nhóm cho học viên chuẩn bị
	4

	Buổi 3
	-  Vận dụng quy trình phân tích chính sách vào một số lĩnh vực cụ thể.
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình bài tập nhóm
	4



3. Chuyên đề 3: Đánh giá tác động xã hội và tham vấn trong quy trình xây dựng và ban hành các quyết định hành chính của bộ máy hành chính nhà nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Đánh giá tác động xã hội
1. Khái niệm và vai trò của đánh giá tác động xã hội trong qui trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính
2. Quy định của pháp luật về đánh giá tác động xã hội
2.1.Về chủ thể
2.2. Về nội dung
2.3. Về quy trình
2.4. Về kết quả
3. Các bước logic tư duy đánh giá tác động xã hội
3.1. Xác định vấn đề bất cập của xã hội
3.2. Xác định mục tiêu chính sách
3.3. Xác định các phương án chính sách để giải quyết vấn đề bất cập xã hội
3.4. Đánh giá tác động các phương án
4. Nội dung đánh giá tác động xã hội
5. Phương pháp đánh giá tác động xã hội
6. Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động xã hội
6.1. Hình thức
6.2. Kết cấu nội dung
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Tham vấn trong quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính
1. Ý nghĩa và quy định pháp luật về tham vấn
2. Chủ thể tiến hành và đối tượng được tham vấn
3. Thời điểm và cách thức tham vấn
4. Tiếp thu, phản hồi ý kiến tham vấn
	- Thảo luận
- Giảng viên giao bài tập nhóm cho học viên chuẩn bị
	4

	Buổi 3
	Vận dụng quy trình đánh giá tác động xã hội vào một số lĩnh vực cụ thể.
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình bài tập nhóm
	4



4. Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ và trách nhiệm công vụ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm đạo đức và đạo đức công vụ;
2. Nội dung của đạo đức công vụ;
3. Quan niệm về trách nhiệm công vụ:
- Trách nhiệm công vụ theo nghĩa tích cực,
- Trách nhiệm công vụ theo nghĩa tiêu cực.
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Đạo đức công vụ và văn hóa công sở;
- Đạo đức nghề nghiệp và xây dựng đạo đức nghề nghiệp (của một số nghề nghiệp: thẩm phán, kiểm sát viên, công chức tiếp công dân…).
	- Thảo luận
- Nhóm chuẩn bị vấn đề được giảng viên phân công và thuyết trình ý kiến thảo luận.
	4

	Buổi 3
	- Trách nhiệm công vụ trong thi hành công vụ với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức. 
- Vấn đề truy cứu trách nhiệm của cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.
	Thảo luận
	4

	Làm việc nhóm
	Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và các quy định pháp luật về công vụ, cán bộ, công chức.
	
	2

	Tự NC
	Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và trách nhiệm công vụ.
	
	20



5. Chuyên đề 5: Bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức theo quy định của pháp luật hành chính của một số nước tiêu biểu 

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	

	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	
	Thảo luận
	4

	Buổi 3
	
	Thảo luận
	4

	Làm việc nhóm
	
	
	2

	Tự NC
	
	
	20


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	







Bộ máy hành chính, công vụ, công chức		Mã số: LHPHC-07
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